
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Tên khóa học

1 Nguyễn Trường An 22/10/2000 Cà Mau Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

2 Lê Thị Trường An 22/11/2001 Tây Ninh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

3 Nguyễn Quốc Anh 22/11/1997 Tp. Hồ Chí Minh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

4 Đặng Huỳnh Mai Anh 23/01/1999 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

5 Du Phi Bình 10/06/1991 Tp. Hồ Chí Minh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

6 Nguyễn Minh Cường 09/10/1993 Đồng Nai Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

7 Kpă Chuyn 07/03/2002 Gia Lai Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

8 Phan Thành Chương 22/07/2000 Bình Định Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

9 Mai Thị Vĩ Dạ 30/08/1986 Gia Lai Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

10 Lê Văn Dũng 07/10/1999 Thanh Hóa Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

11 Mai Đình Duy 06/10/2000 Tp. Hồ Chí Minh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

12 Phạm Thị Mỹ Duyên 29/09/1999 Đắk Lắk Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

13 Võ Thị Mỹ Duyên 20/08/2002 Quảng Ngãi Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

14 Nguyễn Công Dương 21/11/2002 Kiên Giang Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

15 Phạm Thị Hồng Gấm 30/07/2002 Tiền Giang Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

16 Trương Thị Chúc Giang 28/08/2000 An Giang Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

17 Mai Thị Quỳnh Giao 21/11/1988 Vĩnh Long Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

18 Lê Thị Thu Hằng 23/07/1982 Phú Thọ Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

19 Tăng Đình Hậu 21/01/1994 Nghệ An Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

20 Trần Thị Hiền 20/02/1981 Quảng Bình Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

21 Nguyễn Thị Kiều Hoa 26/12/1985 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

22 Mai Xuân Huy 26/01/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

23 Nguyễn Việt Hữu 06/06/1992 Đồng Nai Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

24 Đỗ Nguyễn Thu Khanh 08/09/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

25 Võ Quốc Khánh 12/09/1997 Đồng Nai Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

26 Nguyễn Xuân Lai 28/01/1990 Tp. Hồ Chí Minh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

27 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/03/1997 Đồng Nai Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

28 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 02/03/1982 Quảng Nam Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

29 Trần Thị Yến Linh 14/08/1983 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1
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30 Huỳnh Đức Long 06/02/2002 Bình Định Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

31 Lê Hữu Lộc 18/03/1990 Tây Ninh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

32 Nguyễn Thành Lộc 23/07/1992 Tp. Hồ Chí Minh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

33 Phạm Bảo Lộc 08/10/2001 Gia Lai Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

34 Trần Thị Ánh Mi 12/04/1998 Phú Yên Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

35 Nguyễn Phương Nam 21/06/1995 Cà Mau Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

36 Trần Tú Nương 15/11/1995 Bình Định Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

37 Phan Trần Phương Nga 19/12/1995 Bình Dương Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

38 Nguyễn Thị Thu Ngân 01/01/2000 Trà Vinh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

39 Ngô Bảo Ngọc 17/01/2001 Nghệ An Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

40 Nguyễn An Nguyên 05/10/2000 Ninh Thuận Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

41 Phạm Thị Ánh Nguyệt 12/08/1989 Nam Định Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

42 Nguyễn Thanh Hà Nhi 10/01/1999 Đồng Nai Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

43 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/03/1984 Tiền Giang Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

44 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/03/1997 Đồng Nai Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

45 Trần Phạm Huỳnh Như 09/07/2001 Đồng Tháp Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

46 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

47 Phạm Thanh Phong 10/12/1992 Tây Ninh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

48 Nguyễn Hữu Phước 12/12/1967 Tp. Hồ Chí Minh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

49 Đặng Duy Quang 17/03/1996 An Giang Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

50 Nguyễn Văn Quân 23/01/2002 Bình Dương Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

51 Rơ Mah Sưa 01/01/2002 Gia Lai Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

52 Phan Văn Tân 29/07/1995 Hải Phòng Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

53 Huỳnh Thanh Tú 01/11/2003 Tiền Giang Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

54 Dương Thị Bạch Tuyết 20/07/1998 Long An Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

55 Phan Thanh Thảo 10/10/2005 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

56 Dương Hưng Thịnh 12/11/2002 Tây Ninh Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

57 Trần Thị Mộng Thu 25/01/1984 Bến Tre Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

58 Đinh Thy Tường Thục 28/09/1990 An Giang Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

59 Lê Thị Thanh Thúy 27/08/1983 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

60 Nguyễn Mộng Thúy 17/10/2000 Sóc Trăng Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

61 Nguyễn Hồng Anh Thư 22/09/1986 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1



62 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 17/03/1988 Tp. Hồ Chí Minh Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

63 Trần Quỳnh Trang 07/06/2002 Nghệ An Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

64 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 01/11/1997 Long An Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

65 Trương Thị Quyền Trân 07/07/2002 Cà Mau Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

66 Phạm Thị Kiều Trinh 23/02/1998 Lâm Đồng Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

67 Trần Minh Trọng 09/06/1992 Bình Dương Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

68 Siu Vân 10/11/2001 Gia Lai Nam Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

69 Huỳnh Thúy Vy 08/05/2002 Long An Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

70 Lộc Thị Như Ý 07/10/1989 Đồng Nai Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

71 Huỳnh Như Ý 18/09/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1

72 Hồ Nguyễn Hoàng Yến 28/08/1984 Bến Tre Nữ Chẩn đoán và điều trị bệnh 
thông thường - khóa 1


